
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP NHÀ TRẺ D2 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 31/10- 04/10) 

- Cô số 1: Trần Thanh Hà 

- Cô số 2: Nguyễn Phượng 

- Cô số 3: Quỳnh Hoa 

Tuần 2 

(Từ ngày 07/11-11/11) 

- Cô số 1: Nguyễn Phượng 

- Cô số 2: Trần Thanh Hà 

- Cô số 3: Quỳnh Hoa 

Tuần 3 

(Từ ngày 14/11-18/11) 

- Cô số 1: Trần Thanh Hà 

- Cô số 2: Nguyễn Phượng 

- Cô số 3: Quỳnh Hoa 

Tuần 4 

(Từ ngày 21/11-25/11) 

- Cô số 1: Nguyễn Phượng 

- Cô số 2: Trần Thanh Hà 

- Cô số 3: Quỳnh Hoa 

Tuần 5 

(Từ ngày 28/11-02/12) 

- Cô số 1: Trần Thanh Hà 

- Cô số 2: Nguyễn Phượng 

- Cô số 3: Quỳnh Hoa 

Thứ 2 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Con 

chim hót trên cành 

cây”. 

- NDKH: Nghe hát “Đi 

học về”. 

. Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Cùng 

múa vui”. 

- NDKH: Nghe hát “Vui 

đến trường”. 

 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Cô và 

mẹ”. 

- DKH: Nghe hát “Bàn 

tay cô giáo”. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Lại 

đây múa cùng cô” 

- NDKH: Nghe hát: “Cô 

giáo” 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Đi 

học về” 

- NDKH: Nghe hát: 

“Trường làng tôi” 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Cây cao cỏ 

thấp. 

- VĐCB: Đi theo hiệu 

lệnh 

- TCVĐ: Bắt bướm. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với vòng. 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay, bàn chân. 

- TCVĐ: Bong bóng xà 

phòng. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng. 

- VĐCB: Đi kết hợp 

chạy. 

- TCVĐ: Gieo hạt. 

Thể dục 

- BTPTC: Chim sẻ. 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp. Bò chui qua 

cổng. 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Lăn bóng về 

phía trước với cô, bạn. 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa. 

Thứ 4 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu vàng, 

màu xanh. 

Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Tìm hiểu về công việc 

của bác cấp dưỡng. 

 

Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết hình tròn. 
Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Trò chuyện về các cô 

giáo của bé. 

 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng. 

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng 

 màu vàng, màu xanh. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp đường đi đến 

trường. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Làm bưu thiếp tặng cô. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp hàng rào. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng màu 

xanh, đỏ, vàng. 

Thứ 6 

LQVH 

Thơ: Mẹ và cô. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bác cấp dưỡng. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Bàn tay cô giáo. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

LQVH 

Thơ: Cô dạy. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bé Mai ở nhà. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP NHÀ TRẺ D1 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 31/10- 04/10) 

- Cô số 1: Phạm Thị Hà 

- Cô số 3: Nguyền Minh 

- Cô số 3: Lê Thị Huyền 

Tuần 2 

(Từ ngày 07/11-11/11) 

- Cô số 1: Lê Thị Huyền 

- Cô số 2:  Phạm Thị Hà 

- Cô số 3: Nguyền Thị Minh 

Tuần 3 

(Từ ngày 14/11-18/11) 

- Cô số 1: Nguyễn Thị Minh 

- Cô số2: Lê Thị Huyền 

- Cô số 3: Phạm Thị Hà 

Tuần 4 

(Từ ngày 21/11-25/11) 

- Cô số 1: Phạm Thị Hà 

- Cô số 3: Nguyền Minh 

- Cô số 3: Lê Thị Huyền 

Tuần 5 

(Từ ngày 28/11-02/12) 

- Cô số 1: Lê Thị Huyền 

- Cô số 2:  Phạm Thị Hà 

- Cô số 3: Nguyền Thị Minh 

Thứ 2 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát 

“Con chim hót trên 

cành cây”. 

- NDKH: Nghe hát 

“Đi học về”. 

. Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Cùng 

múa vui”. 

- NDKH: Nghe hát “Vui 

đến trường”. 

 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Cô và 

mẹ”. 

- DKH: Nghe hát “Bàn 

tay cô giáo”. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Lại 

đây múa cùng cô” 

- NDKH: Nghe hát: “Cô 

giáo” 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Đi 

học về” 

- NDKH: Nghe hát: 

“Trường làng tôi” 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Cây cao cỏ 

thấp. 

- VĐCB: Đi theo hiệu 

lệnh 

- TCVĐ: Bắt bướm. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với vòng. 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay, bàn chân. 

- TCVĐ: Bong bóng xà 

phòng. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng. 

- VĐCB: Đi kết hợp 

chạy. 

- TCVĐ: Gieo hạt. 

Thể dục 

- BTPTC: Chim sẻ. 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp. Bò chui qua 

cổng. 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Lăn bóng về 

phía trước với cô, bạn. 

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa. 

Thứ 4 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu vàng, 

màu xanh. 

Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Tìm hiểu về công việc 

của bác cấp dưỡng. 

 

Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết hình tròn. 
Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Trò chuyện về các cô 

giáo của bé. 

 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng. 

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng 

 màu vàng, màu xanh. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp đường đi đến 

trường. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Làm bưu thiếp tặng cô. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp hàng rào. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng màu 

xanh, đỏ, vàng. 

Thứ 6 

LQVH 

Thơ: Mẹ và cô. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bác cấp dưỡng. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Bàn tay cô giáo. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

LQVH 

Thơ: Cô dạy. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bé Mai ở nhà. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
LỚP NHÀ TRẺ D3 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 31/10- 04/10) 

- Cô số 1: Nguyễn Hoa 

- Cô số 2: Kim Tuyến 

- Cô số 3: Mai Nhung 

Tuần 2 

(Từ ngày 07/11-11/11) 

- Cô số 1: Nguyễn Thị Hoa 

- Cô số 2: Dương Mai Nhung  

- Cô số 3: Kim Tuyến 

 

Tuần 3 

(Từ ngày14/11-18/11) 

- Cô số 1: Kim Tuyến 

- Cô số2: Nguyễn Thị Hoa 

- Cô số 3: Dương Mai Nhung  

 

Tuần 4 

(Từ ngày 21/11-25/11) 

- Cô số 1: Dương Mai Nhung  

- Cô số2: Kim Tuyến 

- Cô số 3: Nguyễn Thị Hoa 

 

Tuần 5 

(Từ ngày 28/11-02/12) 

- Cô số 1: Nguyễn Thị Hoa 

- Cô số 2: Dương Mai Nhung  

- Cô số 3: Kim Tuyến 

Thứ 2 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát 

“Con chim hót trên 

cành cây”. 

- NDKH: Nghe hát 

“Đi học về”. 

. Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Cùng 

múa vui”. 

- NDKH: Nghe hát “Vui 

đến trường”. 

 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Cô và 

mẹ”. 

- DKH: Nghe hát “Bàn 

tay cô giáo”. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Lại 

đây múa cùng cô” 

- NDKH: Nghe hát: “Cô 

giáo” 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Đi 

học về” 

- NDKH: Nghe hát: 

“Trường làng tôi” 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Cây cao cỏ 

thấp. 

- VĐCB: Đi theo hiệu 

lệnh 

- TCVĐ: Bắt bướm. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với vòng. 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay, bàn chân. 

- TCVĐ: Bong bóng xà 

phòng. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng. 

- VĐCB: Đi kết hợp 

chạy. 

- TCVĐ: Gieo hạt. 

Thể dục 

- BTPTC: Chim sẻ. 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp. Bò chui qua 

cổng. 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Lăn bóng về 

phía trước với cô, bạn. 

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa. 

Thứ 4 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu vàng, 

màu xanh. 

Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Tìm hiểu về công việc 

của bác cấp dưỡng. 

 

Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết hình tròn. 
Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Trò chuyện về các cô 

giáo của bé. 

 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng. 

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng 

 màu vàng, màu xanh. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp đường đi đến 

trường. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Làm bưu thiếp tặng cô. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp hàng rào. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng màu 

xanh, đỏ, vàng. 

Thứ 6 

LQVH 

Thơ: Mẹ và cô. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bác cấp dưỡng. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Bàn tay cô giáo. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

LQVH 

Thơ: Cô dạy. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bé Mai ở nhà. 

(Đa số trẻ chưa biết) 



 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 11 
KHỐI NHÀ TRẺ 

 
Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 31/10- 04/10) 
Tuần 2 

(Từ ngày 07/11-11/11) 
Tuần 3 

(Từ ngày 14/11-18/11) 
Tuần 4 

(Từ ngày 21/11-25/11) 
Tuần 5 

(Từ ngày 28/11-02/12) 

Thứ 2 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Con 

chim hót trên cành 

cây”. 

- NDKH: Nghe hát “Đi 

học về”. 

. Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Cùng 

múa vui”. 

- NDKH: Nghe hát “Vui 

đến trường”. 

 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Cô và 

mẹ”. 

- DKH: Nghe hát “Bàn 

tay cô giáo”. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Lại 

đây múa cùng cô” 

- NDKH: Nghe hát: “Cô 

giáo” 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Đi 

học về” 

- NDKH: Nghe hát: 

“Trường làng tôi” 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Cây cao cỏ 

thấp. 

- VĐCB: Đi theo hiệu 

lệnh 

- TCVĐ: Bắt bướm. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với vòng. 

- VĐCB: Bò bằng bàn 

tay, bàn chân. 

- TCVĐ: Bong bóng xà 

phòng. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng. 

- VĐCB: Đi kết hợp 

chạy. 

- TCVĐ: Gieo hạt. 

Thể dục 

- BTPTC: Chim sẻ. 

- VĐCB: Đi trong 

đường hẹp. Bò chui qua 

cổng. 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Lăn bóng về 

phía trước với cô, bạn. 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa. 

Thứ 4 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu vàng, 

màu xanh. 

Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Tìm hiểu về công việc 

của bác cấp dưỡng. 

 

Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết hình tròn. 
Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Trò chuyện về các cô 

giáo của bé. 

 

Nhận biết phân biệt 

Nhận biết màu xanh, 

màu đỏ, màu vàng. 

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng 

 màu vàng, màu xanh. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp đường đi đến 

trường. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Làm bưu thiếp tặng cô. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp hàng rào. 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

In cây bong bóng màu 

xanh, đỏ, vàng. 

Thứ 6 

LQVH 

Thơ: Mẹ và cô. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bác cấp dưỡng. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Bàn tay cô giáo. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

LQVH 

Thơ: Cô dạy. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Bé Mai ở nhà. 

(Đa số trẻ chưa biết) 



 


